THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 

 NĂM HỌC: 2024 - 2025  ( thực hiện từ ngày 14/10/2024)

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớp
	Tiết
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c

	1A

Hạnh
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	SHCM

	
	2
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	
	Toán
	GDKNS
	GD ĐP - ATGT T4
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	
	TNXH
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	1B

Lệ
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	
	Toán
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	SHCM

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Toán
	Thể dục 
	GD ĐP - ATGT T4
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Thể dục
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	1C

Thảo
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SHCM

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	
	Tiếng Việt
	TNXH
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	
	Toán
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Toán
	GD ĐP - ATGT T4
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	TNXH
	
	Đạo đức
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	GDKNS
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	1D

Thanh
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	SHCM

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Đạo đức
	Mĩ thuật
	Toán
	
	Toán
	GDKNS
	Toán
	Tiếng Anh
	GD ĐP - ATGT T4
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	TNXH
	
	TNXH
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	 1E

Hiền
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	SHCM

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Thể dục 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	
	GD ĐP - ATGT T4
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Thể dục
	GDKNS
	TNXH
	Trông trẻ
	TNXH
	
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2( Thực hiện từ ngày 14/10/2024)

 NĂM HỌC: 2024 -2025

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớp
	Tiết
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c

	2A

Luyện
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Sinh hoạt chuyên môn

	
	2
	HĐTN
	Thể dục
	TNXH
	Tiếng việt
	Toán
	
	Tiếng Việt
	GDĐP-ATGT
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	
	Toán
	GDKNS
	Toán
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Trông trẻ
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	2B

Hoa
	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	
	Toán
	TNXH
	Tiếng Việt
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật 
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục 
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng Việt
	GDĐP-ATGT
	Toán
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	HĐTN
	Trông trẻ
	TNXH
	
	GDKNS
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	2C

Thoa
	1
	Chào cờ
	
	Âm nhạc
	HĐTN
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	2
	HĐTN
	
	Toán
	GDKNS
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán
	GDĐP-ATGT
	Thể dục 
	Toán
	Toán
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	TNXH
	Trông trẻ
	Thể dục
	GDKNS
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	2D

Đ. Lan
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	TNXH
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	
	Thể dục 
	Toán
	TNXH
	GDĐP-ATGT
	Toán
	

	
	4
	Toán
	Trông trẻ
	Tiếng Việt
	
	Thể dục
	Trông trẻ
	GDKNS
	Mĩ thuật
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	2E

Q Anh
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	TNXH
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	HĐTN
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	TNXH
	Toán
	GDĐP-ATGT
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	4
	Tiếng Việt
	GDKNS
	GDKNS
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3( Thực hiện từ ngày 14/10/2024)

 NĂM HỌC: 2024 - 2025  
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớp
	Tiết
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c

	3A

Tươi
	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Công nghệ
	Đạo đức
	Thể dục
	Tiếng Việt
	TN&XH
	Tiếng Anh
	Toán
	Sinh hoạt chuyên môn

	
	2
	HĐTN
	TNXH
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	Toán
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng việt
	Tin học
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Luyện Toán
	
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Âm nhạc
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	3B

Hằng
	1
	Chào cờ
	TNXH
	Công nghệ
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Tin học
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	L.Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Toán
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	TNXH
	
	trông trẻ
	Thể dục
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	3C

P. Lan
	1
	Chào cờ
	TNXH
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	L.Toán
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	Tin học
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Âm nhạc
	
	TNXH
	Trông trẻ
	Thể dục
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	3D

Hương
	1
	Chào cờ
	TNXH
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	TNXH
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Đạo đức
	L.Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	Tiếng Việt
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Thể dục
	Tiếng việt
	
	Trông trẻ
	Tin học
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	3E

Lệ
	1
	Chào cờ
	TNXH
	TNXH
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Công nghệ 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Thể dục
	L.Toán
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	Toán
	GDKNS
	Âm nhạc 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Trông trẻ
	Đạo đức
	Tin học
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	3G

Huệ
	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Công Nghệ
	Tin học
	Tiếng việt
	Thể dục
	TNXH
	Đạo đức
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	TNXH
	Tiếng việt
	Âm nhạc
	Tiếng việt
	Thể dục
	Toán
	L.Toán
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	L.Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	GDKNS
	Tiếng Anh
	HĐTN
	
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4( Thực hiện từ ngày 14/10/2024)
 NĂM HỌC: 2024 - 2025  
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớp
	Tiết
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c

	    4A

Nhàn
	1
	Chào cờ
	Công nghệ
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	LS&ĐL
	Tin học
	Tiếng Việt
	Toán
	Sinh hoạt chuyên môn

	
	2
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Âm nhạc
	Khoa học
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	LS&ĐL
	Toán
	Thể dục 
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Toán
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	GDKNS
	Thể dục
	Trông trẻ
	trông trẻ
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	4B

  Long
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Công nghệ
	Khoa học
	Tin học
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	HĐTN
	LS&ĐL
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	LS&ĐL
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	GDKNS
	Thể dục
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	4C

X. Hải
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Đạo đức
	Khoa học
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	LS&ĐL
	Toán
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	GDKNS
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	LS&ĐL
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Tin học
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4D

Hạnh
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Đạo đức
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Lịch sử
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tin học
	Mĩ thuật
	Địa lí
	GDKNS
	Thể dục 
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	GDKNS
	Âm nhạc
	Toán
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Thể dục
	HĐTN
	

	
	5
	Trông trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	4E

Tâm
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	Toán
	LS&ĐL
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	LS&ĐL
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Công nghệ
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Khoa học
	Tiếng Anh
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Thể dục
	Trông trẻ
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	4G

Linh
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Toán
	Địa lí
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Khoa học
	Khoa học 
	Công nghệ 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tin học
	Lịch sử
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Thể dục 
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	GDĐP - ATGT
	

	
	4
	Mĩ thuật
	Trông trẻ
	GDKNS
	Trông trẻ
	Thể dục
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	GDKNS
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5( Thực hiện từ 14/10/2024)

 NĂM HỌC: 2024 - 2025  

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớp
	Tiết
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c
	s
	c

	 5A

Quế
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Toán
	Thể dục
	Toán
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	Sinh hoạt chuyên môn

	
	2
	HĐTN
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Khoa học
	Sử & Địa
	Tiếng Anh
	Sử & Địa
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng việt
	ATGT
	Tin học
	Tiếng Việt
	HĐTN
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Âm nhạc
	Trông trẻ
	GDKNS
	

	
	5
	Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	5B

Quỳnh
	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh
	Toán
	Công nghệ
	Toán
	Tin học
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Sử & Địa
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Toán
	Thể dục 
	Tiếng Việt
	Sử & Địa
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Khoa học
	HĐTN
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Thể dục
	GDKNS
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	ATGT
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	5C

T.Tâm
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Toán
	Sử & Địa
	Mĩ thuật
	

	
	2
	HĐTN
	Khoa học
	Thể dục
	HĐTN
	Tin học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Toán
	

	
	3
	Toán
	Sử & Địa
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Công nghệ
	ATGT
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	GDKNS
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	5D

Hiền
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	Thể dục
	Toán
	Tin học
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Khoa học
	Thể dục
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Sử & Địa
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Sử & Địa
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	ATGT
	Mĩ thuật
	

	
	4
	Tiếng Việt
	GDKNS
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	Trông trẻ
	GDKNS
	Trông trẻ
	HĐTN
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	5E

Huế
	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Toán
	Sử & Địa
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Thể dục
	Toán
	

	
	2
	HĐTN
	Đạo đức
	Khoa học
	Sử & Địa
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Tin học
	Toán
	ATGT
	Tiếng Anh
	HĐTN
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	GDKNS
	HĐTN
	Âm nhạc
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Tiếng Anh
	GDKNS
	

	
	
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	

	5G

T.Hải
	1
	Chào cờ
	Thể dục 
	Toán
	Lịch sử
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Khoa học
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	HĐTN
	ATGT
	Tiếng việt
	

	
	3
	HĐTN
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	HĐTN
	

	
	4
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Trông trẻ
	Trông trẻ
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Trông trẻ
	GDKNS
	

	
	5
	GDKNS
	
	
	
	
	
	
	
	Trông trẻ
	


THỜI KHÓA BIỂU BAN GIÁM  HIỆU ( Thực hiện từ 14/10/2024)

 NĂM HỌC: 2024 - 2025  

	Thứ /Buổi
	Môn dạy
	Tiết
	Lớp dạy
	Người dạy

Lê Văn Hưng

Hoàng Thị Nhân

Nguyễn Thị Thủy

	Thứ 2

Buổi chiều
	Đạo đức
	1
	2B
	Lê Văn Hưng

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	2A
	Lê Văn Hưng

	
	
	4
	
	

	Thứ 2

Buổi chiều
	Công nghệ
	1
	4A
	Nguyễn Thị Thủy

	
	
	2
	4B
	Nguyễn Thị Thủy

	
	
	3
	4C
	Nguyễn Thị Thủy

	
	
	4
	4D
	Nguyễn Thị Thủy

	Thứ 3

Buổi chiều
	Đạo đức
	1
	3A
	Hoàng Thị Nhân

	
	
	2
	3B
	Hoàng Thị Nhân

	
	
	3
	3C
	Hoàng Thị Nhân

	
	
	4
	3E
	Hoàng Thị Nhân

	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ( Thực hiện từ 14/10/2024)

 NĂM HỌC: 2024 - 2025  

	Thứ
	Thứ 7
	CN

	GV phụ trách
	Tiết
	s
	c
	s
	c

	Nguyễn Thị Quế
	1
	Câu lạc bộ 

Em yêu Toán

 lớp 5
	Câu lạc bộ 

Em yêu 

Toán lớp 4


	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	Nguyễn Thanh Nhàn
	1
	Câu lạc bộ Em yêu Tiếng Việt lớp 4
	Câu lạc bộ

Tiếng Việt lớp 5
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	Nguyễn Quỳnh Lê


	1
	
	
	Câu lạc bộ 

 Em yêu Tiếng Anh 5
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


